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FINANCIAL FIGURES - SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 
Summary of assets and liabilities based on reports of financial situation in the past 3 years: 

Tóm tắt về tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính trong vòng 3 năm tài  
chính  vừa qua 2016 - 2017- 2018         

     
    

 ĐVT: VNĐ  

No      Description 
MÔ TẢ 

 Year/NĂM  

STT 2018 2017 2016 

1 

Total assets  
Tổng tài sản 

        
36,229,114,601  

        
45,256,824,823  

      
44,166,667,210  

2 

Total liabilities  
Tổng nợ phải trả         

28,215,876,188  
        

37,258,050,933  
      

36,131,342,097  

3 

Total Short-term assets  
Tổng tài sản ngắn hạn 

        
33,692,766,191  

        
42,970,675,472  

      
41,376,144,642  

4 

Short-term debt  
Nợ ngắn hạn         

28,215,876,188  
        

37,258,050,933  
      

36,131,342,097  

5 

Turnover 
Doanh thu       

122,430,148,408  
      

104,784,056,230  
    

135,193,350,314  

6 

Profits before tax 
Lợi nhuận trước thuế 

             
129,269,533  

             
372,734,059  

           
439,352,994  

7 

Net profit  
Lợi nhuận sau thuế              

103,415,626  
             

298,187,247  
           

351,482,395  

8 

Source of capital 
Nguồn vốn chủ sở hữu 

          
8,013,238,413  

          
7,998,773,890  

        
8,035,325,113  

 -  Liquidity ratio year 2018 
   Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2018 

33.692.766.191/28.215.876.188                                        = 1,19>1 
 -  Net worth year 2018 

    Giá trị ròng năm 2018  
                              36.229.114.601 - 28.215.876.188                                       = 8.013.238.413đ>0 
 - Average Revenue  of 3 years : 2016, 2017, 2018 

  Doanh thu trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018 
                              (135.193.350.314+104.784.056.230+122.430.148.408 )/3 = 120.802.518.317đ 

We committed in 3 years  2016, 2017, 2018 did not violate any procurement problems, no 
litigation, no breach of contract, always perform the assigned contract. 

      Chúng tôi, cam kết trong 3 năm 2016, 2017, 2018 không vi phạm bất cứ vấn đề gì về đấu thầu, 
không bị kiện tụng, không vi phạm hợp đồng, luôn thực hiện tốt các hợp đồng được giao.

 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CONSTRUCTION 

EXPERIENCE 

   HỒ SƠ KINH NGHIỆM 

 



 

 
 

 

3. CONSTRUCTION EXPERIENCES- HỒ SƠ KINH NGHIỆM 
Civil and industrial construction experience; 

Tổng số năm kinh nghiệm trong xây lắp công trình dân dụng và chuyên dụng: 

Construction Project Type 
Loại công trình xây lắp 

Year of experience 
Số năm kinh nghiệm 

1. Civil construction – Xây lắp dân dụng 

2. Industrial construction – Xây lắp công nghiệp 

3. Electrical civil construction – Xây lắp điện dân dụng 

15.0 

15.0 

15.0 

Contracts implemented in the last 5-6 years(Danh sách các Hợp Đồng đã thực hiện trong thời gian 5-6 
năm gần đây): 

Name of project 
Tên dự án 

Amount 
Tổng giá trị 

(VND) 

Contract Term 
Thời hạn hợp đồng Nationality 

Quốc Gia 

Business 
Lĩnh 
vực 

Construction site 
Địa điểm xây dựng Start 

Bắt đầu 
Finish 

Kết thúc 

Completed and going Projects-Công Trình Đã Thi Công 
    

 
Replacement of corrugated 
plastic for Tien Ky stables 

Thay mới mái tole nhựa 
chuồng Tiền Kỳ 

3.442.065.728 
$148.685 

 

06/03/2019 30/06/2019 Taiwan 
 

 Cau Sat Hamlet, 
Lai Hung 
Commune, Bau 
Bang District, BD 
Ấp Cầu Sắt, xã Lai 
Hưng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình 
Dương 

Logistics Warehouse / QK7 
(Phase 1)- Package 01 and 
Mixed Package -03 
Kho Hậu Cần/QK7 (giai 
đoạn 1) – Gói thầu 01 và 
Gói thầu hỗn hợp -03 
 

40.294.069.927 
$1.760.315 

14/05/2018 31/03/2019 Việt Nam  Tan Phong Ward, Bien 
Hoa city, Dong Nai 
province 

Phường  Tân Phong, Tp 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Electric Equipment Store - 
An Lac Branch 

Nhà Kho Thiết Bị Điên – 
Chi Nhánh An Lạc 

12.005.276.905
$515.358 

23/06/2018 03/12/2018 Việt Nam  No 207/63C Ho Hoc 
Lam, Ward An Lac, 
Binh Tan District, HCM 
City 

Số 207/63C Hồ Học 
Lãm, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân, TP. 
HCM 

Long Phung Primary 
school 

Trường Tiểu Học Long 
Phụng 

 

3.033.190.000 
$131.849 

16/07/2018 12/03/2019 Việt Nam  Long Phung Commune,  
Cần Giuộc District, 
Long An Province 

Xã Long Phụng, 

 Huyện Cần Giuộc, 

 Tỉnh Long An 

 
Cityland Z751 Residential - 
B&D Area 

Khu dân cư Cityland Z751 - 
Khu B&D 

 

 18.991.491.000      
$835.709 

19/03/2018 15/09/2018 Việt Nam  18 Phan Van Tri, Ward 
10, Go Vap Distric, Ho 
Chi Minh City 

18 Phan Văn Trị, 
Phường 10, Q. Gò Vấp, 
TP.HCM 



 

 
 

Cityland Go Vap 
Residential  

Khu dân cư Cityland Gò 
Vấp 

1.399.000.000 
$61.576 

02/05/2018 20/06/2018 Việt Nam  168 Phan Van Tri,  

Ward 5, Go Vap Distric, 
Ho Chi Minh City 

168 Phan Văn Trị, 
phường 5, quận Gò Vấp, 
Tp.HCM 

21st Century Office and 
Apartment Building 
(LUXCITY) 

Cao ốc văn phòng và căn hộ 
thế kỷ 21 (LUXCITY) 

  3.215.889.623        
$142.327 

05/01/2018 16/03/2018 Việt Nam  528 Huynh Tan Phát, 
Ward Binh Thuan, Ho 
Chi Minh City 

528 Huỳnh Tấn Phát,  

P. Bình Thuận, Quận 7, 
Tp. HCM 

Factory renovation Phuoc 
Thanh Electric Equipment 
Joint Stock Company 

Cải Tạo Nhà Máy Công Ty 
Cổ Phần Thiết Bị Điện 
Phước Thạnh 

800. 827.697 
$35.318 

02/01/2018 23/04/2018 Việt Nam Factory 

 

Đuc Hoa District,  
Long An Province 

Huyện Đức Hòa,  

Tỉnh Long An 

Steel pipe manufacturer 

Nhà sản xuất ống thép 

6.226.320.099 
$279.784 

07/04/2017 02/08/2017 Viet Nam Factory 
 

Vinh Loc 2 Industrial 
Park , Ben Luc, Long 
An 

KCN Vĩnh Lộc 2,  

Bến Lức, Long An 

Bonded warehouse and 
logistics services high tech 
zone 

Kho ngoại quan và dịch  vụ 
hậu cần khu công nghệ cao 

      
6,784,539,300  

$304.868 

18/04/2017 18/06/2017 Viet Nam  Tang Nhon Phu B 
Ward, District 9, HCM 
city 

P. Tăng Nhơn Phú B, 
quận 9, tp. HCM 

Invest in resort 
construction for staffs in 
Da Lat 

Đầu tư xây dựng nhà nghỉ 
dưỡng cho CBCNV tại Đà 
Lạt 

21.620.127.000 
$970.165 

10/12/2016 30/07/2017 Viet Nam  14 Nam Ky Khoi Nghia 
Street, Da Lat City ,  

Lam Dong Province 

14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
tp. Đà Lạt,  

tỉnh Lâm Đồng 

Package 01 +02: Build 
barracks battalion 
electronic warfare 97 / Staff 
/ QK7 

Gói thầu 01 +02: Xây dựng 
doanh trại tiểu đoàn tác 
chiến điện tử 97/Bộ Tham 
mưu/QK7 

34.782.800.000  

$1.560.817 

 

10/8/2016 31/07/2017 Viet Nam  Trung My Tay Ward, 
District 12,  HCM city 

Phường Trung Mỹ Tây, 
Quận 12, TP. HCM 

Package 01 +02: 
Construction, repair 
barracks agencies Army 
ordnance / QK7 
Gói thầu 01+02: Xây dựng, 
sửa chữa doanh trại cơ 
quan CHC/QK7 

26.039.091.410 
$1.104.911 

 

30/05/2016 25/05/2017 Viet Nam  No. 17 Ho Van Hue, 
Ward 9, Phu Nhuan 
District,  HCM City 

Số 17 Hồ Văn Huê, 
Phường 9, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM 

Package 1 + 2 + 3 - 1st 
Battalion 5th Division 
under the project: 
Investment in 
construction of barracks 
dBB1 / eBB4 / fBB5 / 
QK7 
Gói thầu 1+2+3 – Tiểu 
đoàn 1 Sư đoàn 5 thuộc dự 
án : Đầu tư xây dựng doanh 
trại dBB1/eBB4/fBB5/QK7 

44.320.072.277 
$1.988.784 

06/01/2016 31/10/2016 Viet Nam  Thai Binh Commune, 
Chau Thanh District, 
Tay Ninh Province 

Xã Thái Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh 



 

 
 

Binh Nham townhouses  
Nhà liền kề Bình Nhâm 
 
 
 

20.324.825.807 
$912.041 

01/9/2015 31/12/2016 Viet Nam House Binh Nham Ward, 
Thuan An Town, 

Binh Duong 

P Bình Nhâm, tx Thuận 
An, Bình Dương 

 
Aoxiang Factory  
Nhà Xưởng Aoxiang 

29.158.504.000 
$1.308.436 

06/09/2015 31/12/2016 China Factory Phuoc Dong Industrial 
Park , Go Dau District, 
Tay Ninh Province 

KCN Phước Đông, 
Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh 

SY Vina -Coal-fired 
boiler  
Lò hơi đốt than SY Vina 

3.150.611.806 
$141.378 

18/4/2016 01/07/2016 Viet Nam  Nhon Trach 2  
Industrial Park, Đồng 
Nai 

KCN Nhơn Trạch 2, 
Đồng Nai 

Phase 2 Division 5 Project : 
Investment in 
construction of Military 
barracks 
eBB271/fBB271/QK7 - Gói 
2 Sư đoàn 5  thuộc dự án : 
Đầu tư xây dựng doanh trại 
eBB271/fBB271/QK7 

14.660.127.264 
$657.847 

21/8/2015 21/5/2016 Viet Nam House Phuoc Vinh Town,  

Phu Giao, Binh Duong  

TT Phước Vĩnh,  

Phú Giáo, Bình Dương 

San Fa  Factory  

Nhà xưởng San Fa 
29.809.522.655 

$1.306.003 
15/6/2015 05/05/2016 China Factory Nam Tan Uyen 

Industrial Park, Binh 
Duong 

KCN Nam Tân Uyên, BD 

Tony Factory  
Nhà xưởng  Tony 

 

6.284.680.100 
$282.014 

13/9/2015 23/3/2016 Singapore Factory 

 

Singapore Ascendas 
Industrial Park, Ben 
Cat, Binh Duong 

KCN Singapore 
Ascendas, Bến Cát, BD 

Office Chua Chan 
Mountain resort 
Văn phòng Khu du lịch Núi 
Chứa Chan 

5.594.682.000 
$268.330 

01/8/2015 15/11/2015 Viet Nam  Xuan Hung Commune, 
Xuan Loc District,  
Dong Nai Province  

Xã Xuân Hưng, huyện  
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Scaffold – Division 5 
Khán đài – Sư đoàn 5  
 

6.238.202.000 
$299.194 

16/6/2015 7/9/2015 Viet Nam  Thai Binh Commune, 
Chau Thanh District, 
Tay Ninh province 
Xã Thái Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

Packages of works 3+ 4: 
Build barracks attached 
great team eBB271 06 / 
fBB5 / QK7 
Gói thầu  3+ 4 thuộc công 
trình: Xây dựng doanh  trại 
06 đại đội trực thuộc 
eBB271/fBB5/QK7 

20.387.997.000 
$977.842 

02/02/2015 09/12/2015 Viet Nam House Phuoc Vinh Town,  
Phu Giao District,  
Binh Duong Province 
TT Phước Vĩnh,  
huyện Phú Giáo,  
tỉnh Bình Dương 

Commune People's 
Committee  
UBND xã Long Thượng  

9.321.800.000 
$447.089 

18/8/2014 25/4/2015 Viet Nam  Long Thuong commune, 
Can Giuoc district, Long 
An province 

Xã Long Thượng, 

 huyện Cần Giuộc, 

 tỉnh Long An. 
Hong An Workshop  
Xưởng may Hồng Ân 

12.026.612.000 
$576.816 

06/10/2014 20/3/2015 Viet Nam Factory 
 

Cau Dua Hamlet,  
My Phuoc Tay 
commune , Cai Lay 
District,  
Tien Giang Province. 
Ấp Cầu Dừa, xã Mỹ 
Phước Tây, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang. 



 

 
 

House of guard  
Xóa nhà cấp 4 xuống cấp 
nghiêm trọng năm 2014-
2015 của các đơn vị thuộc 
quân khu 7 

5.808.388.000 
$278.580 

20/8/2014 03/02/2015 Viet Nam House Go Vap District, HCM 
City 
Quận Gò Vấp, TP. Hồ 
Chí Minh 
 

Nguyen Kim Buon Ma 
Thuot Center 
Trung Tâm Nguyễn Kim 
Buôn Ma Thuột 

8.753.237.355 
$409.030 

18/6/2014 10/01/2015 Viet Nam  No. 01 Nguyen Chi 
Thanh Street, 
 Buon Ma Thuot City, 
Dak Lak Province 
01 Nguyễn Chí Thanh, 
TP. Buôn Ma Thuột, Đăk 
lăk 

Office Kova paint Company 
Văn phòng cty sơn KOVA 

4.990.880.000 
$233.219 

01/9/2014 20/12/2014 Viet Nam  18 Truong Son, District 
10, HCM City 
18 Trường Sơn, Q10, 
tp.HCM 

Dona Pacific factory 
expansion 

Nhà xưởng Dona Pacific mở 
rộng 

7.973.075.000 
$372.574 

16/3/2014 16/12/2014 Korea Factory 

 

Song May Industrial 
Park, Trang Bom 
District, Dong Nai 
Province 

KCN Sông Mây, H. 
Trảng Bom, T. Đồng Nai 

Drainage system  of Phu 
Chanh Industrial clusters  
Hệ thống thoát nước công 
trình Cụm khu công nghiệp 
Phú Chánh 

5.940.267.960 
$277.583 

12/12/2013 31/12/2014 Viet Nam  Phu Chanh Commune, 
Tan Uyen District, Binh 
Duong Province 

Xã Phú Chánh, H. Tân 
Uyên, T. Bình Dương 

Domex Quang Nam factory 
Nhà xưởng Domex Quảng 
Nam 

26.556.000.000 
$1.264.571 

01/6/2013 15/02/2014 Taiwan Factory 
 

Thang Binh district, 
Quang Nam province 
Huyện Thăng Bình,  
tỉnh Quảng Nam 

Projects under construction- Công Trình Đang Thi Công 
    

 

 Tan Tap  Nursery school 
Trường Mẫu Giáo Tân Tập 

 

8.137.000.000 
$349.828 

03/12/2018 28/10/2019 Việt Nam  Tan Tap Commune,  
Cần Giuộc District, 
Long An 

Xã Tân Tập, Huyện 
Cần Giuộc, Tỉnh 
Long An 

Bộ Tham Mưu và Cục Kỹ 
Thuật/QK7 

 

28.170.652.000 
$1.214.744 

 

08/07/2019 21/06/2020 Việt Nam  Base Tran Hung Đao, 
Ward 9, Phu Nhuan 
Distric,  Ho Chi Minh 
City 

Căn cứ Trần Hưng 
Đạo, Phường 9, 
Quận Phú Nhuận, 
TP. HCM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SOME PICTURES OF 

TYPICAL PROJECTS 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 



KHU THÖÔNG MAÏI CHAÙNH PHUÙ HOØA

 Quy moâ coâng trình: 15 caên. Toång dieän tích saøn xaây döïng: 7260 m²

 Chuû ñaàu tö: Cty CP Kinh Doanh vaø Phaùt Trieån Bình Döông(TDC)

 Ñòa ñieåm:  Myõ Phöôùc II – Bình Döông

ü

ü

ü

Lieân Keát Vöõng Beàn

Phoá Thöông Maïi Chaùnh Phuù Hoøa 16 Caên



Lieân Keát Vöõng Beàn

NHAØ XÖÔÛNG  DOMEX QUAÛNG NAM

ü�

ü�

Quy moâ coâng trình:12.000m2

Ñòa ñieåm: Haø Lam - Thaêng Bình - Quaûng Nam

 



ÑT: 0274.3816913 - Fax: 0274.3816429. Email: qua@qua.com.vn  

TRUNG TAÂM NGUYEÃN KIM BUOÂN MA THUOÄT

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: 13000m2

Ñòa ñieåm:  01 Nguyeãn Chí Thanh, P. Taân An, TP. , Buoân Ma Thuoät

COÂNG TY TNHH QUOÁC ANH - ÑC: KDC Chaùnh Nghóa, P. CHAÙNH NGHÓA, TP. THUÛ DAÀU MOÄT, T. BÌNH DÖÔNG.OÂ 36 B2, 



Lieân Keát Vöõng Beàn

TRUNG TAÂM SAIGON MALL 

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: 4 taàng (300 kios)

Ñòa ñieåm:  soá 2A Phan Vaên Trò, phöôøng 10, quaän Goø Vaáp.



Lieân Keát Vöõng Beàn

 

TRUNG TAÂM MUA SAÉM NGUYEÃN KIM BÌNH DÖÔNG

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: 1 Treät 4 Laàu

Ñòa ñieåm:  TP. Thuû Daàu Moät, Tænh Bình Döông



Lieân Keát Vöõng Beàn

 

TONY PRECISION

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: Nhaø xöôøng, vaên phoøng, haï taàng, haøng raøo

Ñòa ñieåm:  KCN: Singapore - Aserndas - Protrace



Lieân Keát Vöõng Beàn

 

SAN FA VN

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: 1500m2

Ñòa ñieåm:  KCN: Nam Taân Uyeân



Lieân Keát Vöõng Beàn

 

AO XIANG VN

ü

ü 

 Quy moâ coâng trình: 3000m2

Ñòa ñieåm:  KCN: Phöôùc Ñoâng



Lieân Keát Vöõng Beàn
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